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Bản Đồ Washington Environmental 
Health Disparities (EHD)

Môi trường sống, làm việc và vui chơi của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe — và 
môi trường xã hội của chúng ta cũng vậy. Các khía cạnh của những môi trường 
này chồng chéo và tương tác với nhau. Các yếu tố như ô nhiễm, phân biệt chủng 
tộc, chủ nghĩa thực dân, chi phí sinh hoạt và các vấn đề sức khỏe hiện tại có thể 
kết hợp lại và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.  

Mục tiêu chính của bản đồ Environmental Health Disparities (EHD, Chênh Lệch về 
Sức Khỏe Môi Trường) là xác định những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 
các rủi ro sức khỏe môi trường. Công cụ này xếp hạng các rủi ro theo từng khu 
vực thống kê dân số, làm nổi bật những cộng đồng chịu gánh nặng lớn nhất từ 
tác động tích lũy của ô nhiễm. Công cụ cũng xác định các biện pháp bảo vệ sức 
khỏe môi trường theo từng khu vực điều tra dân số, cung cấp những hiểu biết 
hữu ích dựa trên dữ liệu cho cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo 
và nhân viên chính phủ, cùng những người khác.  

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp về bản đồ EHD:
Tại sao việc cập nhật bản đồ lại mất nhiều thời gian? 
Mỗi lần cập nhật bản đồ đều bao gồm nhiều bước mất nhiều thời gian. Các bước này bao gồm làm việc với cộng 
đồng và các Bộ Lạc, đánh giá và xây dựng các chỉ số mới, rà soát và cập nhật các chỉ số hiện có, cũng như cập nhật 
và xây dựng tài liệu truyền thông. Tham khảo Báo Cáo Bản Đồ EHD để tìm hiểu thêm về các bước cập nhật bản đồ. 
Chúng tôi là một nhóm nhỏ và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị.  

Tại sao dữ liệu lại không còn mới? 
Có nhiều bước để đưa dữ liệu vào bản đồ EHD và mỗi bước đều mất nhiều thời gian. Phần lớn dữ liệu chúng tôi sử 
dụng trong bản đồ EHD đến từ các cơ quan tiểu bang hoặc liên bang, những đơn vị thực hiện khảo sát, thu thập 
dữ liệu sức khỏe hoặc kiểm tra chất lượng nước và không khí về ô nhiễm. Các cơ quan này cần thời gian để tổng 
hợp, kiểm tra độ chính xác và công bố dữ liệu.  

Vào thời điểm chúng tôi công bố bản đồ, dữ liệu thường đã cũ ít nhất vài năm. Nhóm thực hiện bản đồ EHD cũng 
có quy trình riêng để bổ sung dữ liệu và chúng tôi đặt mục tiêu cập nhật dữ liệu mỗi 3 đến 4 năm. Việc cập nhật 
bản đồ là sự cân bằng giữa việc đảm bảo tính cập nhật của dữ liệu và duy trì tính nhất quán cho các cơ quan sử 
dụng bản đồ trong việc ra quyết định.  

Tại sao bản đồ dựa trên các thiếu hụt? 
Healthy Environment for All Act (HEAL Act, Đạo Luật Môi Trường Lành Mạnh cho Tất Cả Mọi Người) và Climate 
Commitment Act (CCA, Đạo Luật Cam Kết về Khí Hậu) đề xuất sử dụng bản đồ EHD để định hướng phân bổ nguồn 
lực nhằm giải quyết các rủi ro hoặc thiếu hụt. Những thiếu hụt này là kết quả của các bất bình đẳng mang tính cấu 
trúc cần được chỉ ra và nhận diện. Đối với một số người, việc nêu rõ các chênh lệch có thể khiến họ không thoải 
mái. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề và các nhóm thiểu số cho biết 
rằng việc gọi tên những trải nghiệm thực tế của họ giúp xác nhận và phản ánh đúng thực trạng họ đang đối mặt.  

Việc chuyển sang mô hình dựa trên nguồn lực đòi hỏi trước hết phải xác định rõ đối tượng và điều gì đang gây ra 
tác hại lớn nhất. Nếu không xác định đúng cách các bất bình đẳng ảnh hưởng đến các nhóm dân cư và khu vực 
địa lý khác nhau, nền tảng cho một bản đồ nguồn lực sẽ rất yếu. Khi đó, chúng ta có thể gây hại nhiều hơn lợi và 
khó có thể thu hẹp các bất bình đẳng về xã hội, cấu trúc, dân số và địa lý. Chúng ta cần làm cho những điều vô 
hình trở nên hữu hình, những điều im lặng được cất tiếng và những tổn hại được gọi tên.  
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Trong tương lai, chúng tôi dự định cung cấp các nguồn lực để cộng đồng có thể tự bảo vệ họ, đồng thời bổ sung 
các thế mạnh và nguồn lực của cộng đồng vào bản đồ. 

Các tổ chức tại cộng đồng và thành viên cộng đồng có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ 
khác cho việc xin tài trợ không? 
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị sử dụng thêm các nguồn thông tin khác khi đưa ra quyết định. Điều này bao gồm 
việc làm việc với cộng đồng và các Bộ Lạc, cũng như sử dụng các dữ liệu bổ sung có liên quan. Bản đồ EHD không 
phản ánh đầy đủ mọi rủi ro mà một cộng đồng phải đối mặt. Ngoài ra, mỗi tổ chức có thể có các yêu cầu riêng đối 
với hồ sơ xin tài trợ, vì vậy chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý tài trợ hoặc nguồn quỹ 
để biết thêm thông tin.  

Tại sao chỉ số “x” không có trên bản đồ này?  
Thông thường, có 3 lý do chính khiến một chỉ số không xuất hiện trên bản đồ, dù chúng tôi đã ghi nhận mối quan 
tâm từ cộng đồng hoặc các Bộ Lạc: 

1.	 Không có dữ liệu ở cấp khu vực điều tra dân số. Là một nhóm nhỏ, chúng tôi dựa vào dữ liệu được công bố bởi 
các cơ quan tiểu bang hoặc liên bang, các nhà nghiên cứu và các tổ chức khác làm nền tảng để xây dựng chỉ 
số. Khi không có dữ liệu, chúng tôi không có nguồn lực tài chính để tự thu thập dữ liệu nhằm tạo ra chỉ số mới. 

2.	 Chỉ số này đã rất tương đồng với một chỉ số hiện có. Do cách tính xếp hạng tổng thể EHD, việc có nhiều chỉ 
số đo lường các yếu tố tương tự sẽ làm thiên lệch kết quả xếp hạng EHD tổng thể, khiến những vấn đề được 
đo lường nhiều lần có trọng số cao hơn. Chúng tôi cố gắng cân bằng giữa các mối quan tâm cụ thể của cộng 
đồng và Bộ Lạc, đồng thời tránh lặp lại dữ liệu đã có trên bản đồ. 

3.	 Chúng tôi muốn đưa chỉ số vào nhưng vẫn đang trong quá trình phát triển. Đôi khi cần thời gian để xác định 
dữ liệu sẵn có và xây dựng một chỉ số phản ánh tốt nhất các mối quan tâm của cộng đồng và các Bộ Lạc. 

Tại sao không có thêm nhiều chỉ số về sức khỏe hoặc phân biệt chủng tộc? 
Chúng tôi luôn tìm cách bổ sung các chỉ số quan trọng vào bản đồ EHD. Tuy nhiên, một số chỉ số cần nhiều thời 
gian hơn để phát triển, tùy thuộc vào dữ liệu hiện có. Vui lòng tham khảo Báo Cáo Bản Đồ EHD để biết thêm thông 
tin về quy trình này. Nếu quý vị có những lo ngại khác mà quý vị cho rằng nên được phản ánh trên bản đồ EHD, xin 
hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi. 

Quý vị có thể thêm nhiều lớp phủ vào bản đồ hay không?  
Chúng tôi cố gắng giới hạn các lớp phủ ở những chủ đề mà người dùng thực sự sử dụng. Việc có quá nhiều lớp 
phủ có thể khiến bản đồ tải chậm hơn và khó sử dụng hơn. Nền tảng bản đồ mới cho phép người dùng tự thêm 
lớp phủ cho mục đích riêng từ bất kỳ tệp dữ liệu không gian nào đã được công bố trên internet. Điều này bao gồm 
dữ liệu từ cổng thông tin Washington State Geospatial Data (Dữ Liệu Không Gian Địa Lý Tiểu Bang Washington) và 
nhiều cơ sở dữ liệu liên bang. Người dùng có thể thực hiện bằng cách sử dụng nút “Add Data (Thêm Dữ Liệu)” ở 
góc trên bên phải của bản đồ.  

Liệu có thể tính toán lại các xếp hạng ở cấp độ địa lý khác thay vì khu vực điều tra dân 
số (ví dụ: khu vực trường học, mã bưu chính, nhóm khối điều tra dân số và/hoặc quận) 
hay không? 
Không. Các xếp hạng trên bản đồ EHD (bao gồm từng chỉ số riêng lẻ và xếp hạng theo nhóm chủ đề) chỉ nên được 
sử dụng ở cấp khu vực điều tra dân số. Chúng tôi trình bày các chỉ số ở cấp này vì chúng mang lại sự cân bằng tốt 
nhất giữa việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân (đối với dữ liệu về sức khỏe và kinh tế) và độ chính xác khi phản ánh 
các vấn đề môi trường.  

Ngoài ra, nhiều chỉ số được tính toán dựa trên khoảng cách hoặc trọng số dân số. Những cách tính này không thể 
chuyển đổi chính xác sang các cấp địa lý khác. Việc tính toán lại theo đơn vị địa lý khác sẽ làm giảm độ tin cậy của 
kết quả.  

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng bản đồ EHD như một điểm khởi đầu và bổ sung thêm các bộ dữ liệu địa phương. 
Nếu quý vị cần hỗ trợ, xin hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2026-04/EHDMapReport.pdf


Sự thay đổi từ các khu vực điều tra dân số năm 2010 sang năm 2020 đã ảnh hưởng đến 
bản đồ như thế nào?  
U.S. Census Bureau (Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ) vẽ lại ranh giới các khu vực điều tra dân số mỗi 10 năm. Mỗi khu 
vực thường có khoảng 4.000 người. Các yếu tố chính dẫn đến việc thay đổi ranh giới bao gồm sự di chuyển dân 
cư, thay đổi trong phát triển nhà ở và quá trình tái đô thị hóa.  

Việc phân chia lại năm 2020 đã tạo ra 313 khu vực điều tra dân số mới tại tiểu bang Washington. Phần lớn trong số 
này là các khu vực đô thị có dân số tăng, nên được chia thành 2 hoặc nhiều khu vực mới.  

Kết quả chính của thay đổi này là có nhiều khu vực được xếp hạng 9 hoặc 10 hơn, do tổng số khu vực tăng lên. Tuy 
nhiên, phần lớn sự thay đổi về xếp hạng không phải do việc chuyển từ ranh giới năm 2010 sang 2020. Điều này 
đến từ cách tính chỉ số được điều chỉnh, việc bổ sung chỉ số mới và cập nhật dữ liệu.  

Các xếp hạng được tính như thế nào?  
Các xếp hạng được xây dựng bằng phần mềm R sử dụng gói COINr. Chúng tôi tuân theo mô tả mô hình trong 
phần Phương Pháp Luận của báo cáo này. Mã nguồn đầy đủ có thể được cung cấp khi liên hệ qua  
EHDMap@doh.wa.gov. 

Bản đồ EHD được sử dụng như thế nào trong việc xây dựng chính sách và chương trình?  
Bản đồ này được sử dụng như một điểm khởi đầu để xác định các cộng đồng cần được ưu tiên cấp kinh phí. Kinh 
phí này nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe môi trường.  

Bản đồ EHD được nhiều cơ quan và chương trình khác nhau sử dụng như một nguồn tài liệu để giải quyết sự bất 
bình đẳng về sức khỏe môi trường. Mỗi nhóm sẽ sử dụng bản đồ EHD theo những cách khác nhau. Chúng tôi khuyến 
nghị quý vị nên liên hệ trực tiếp với các chương trình cụ thể để biết thêm chi tiết về cách họ sử dụng bản đồ. 

CCA liệt kê bản đồ EHD là một trong nhiều nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để xác định “các cộng đồng chịu 
gánh nặng quá mức”. Các nhóm dân cư dễ bị tổn thương phải nhận được ít nhất 35% lợi ích trực tiếp từ các khoản 
đầu tư của CCA. Các cộng đồng (tức là các khu vực điều tra dân số) có đất của Bộ Lạc hoặc có xếp hạng EHD tổng 
thể là 9 hoặc 10 được coi là các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức.  

HEAL Act đặt ra mục tiêu hướng 40% các khoản tài trợ và các nguồn lực khác tạo ra lợi ích môi trường cho các 
nhóm dân số dễ bị tổn thương và các cộng đồng chịu gánh nặng quá mức. Luật này áp dụng cụ thể cho các 
hành động từ 7 cơ quan tiểu bang được quy định. Những cơ quan này là các sở Agriculture (Sở Nông Nghiệp), 
Commerce (Sở Thương Mại), Ecology (Sở Sinh Thái), Health (Sở Y Tế), Natural Resources (Sở Tài Nguyên Thiên 
Nhiên) và Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải) cùng cơ quan Puget Sound Partnership. 

Cuối cùng, các cơ quan, tổ chức và chương trình khác đôi khi cũng sử dụng bản đồ EHD để hỗ trợ việc ra quyết 
định. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng công cụ này kết hợp với các công cụ, bộ dữ liệu và nguồn lực bổ sung khác. 
Nhiều nhóm trong số này sử dụng xếp hạng EHD tổng hợp như một nguồn thông tin hữu ích để giúp quyết định 
phân bổ nguồn tài trợ, triển khai các hoạt động chương trình hoặc các nỗ lực khác.   

Với tất cả những mục đích sử dụng này, bản đồ EHD nên được dùng làm điểm khởi đầu để xây dựng kế hoạch gắn 
kết cộng đồng một cách công bằng. Đây không nên là yếu tố duy nhất khi phân bổ kinh phí hoặc ra quyết định.  

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị về cách sử dụng bản đồ hoặc giải thích thông tin trên bản đồ. 
Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ với chúng tôi về cách quý vị sử dụng bản đồ. Hãy liên hệ với chúng tôi 
tại EHDMap@doh.wa.gov.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang bản đồ EHD.
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Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị 
khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email  
đến doh.information@doh.wa.gov.
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